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(Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-ĐHTB ban hành ngày 07/12/2017)
1. Tên học phần: Luật tài chính     Mã học phần: 0101001959
2. Số tín chỉ:  2 (2, 0, 4)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp: 30 tiết		
		+ Lý thuyết/Thực hành/: 26 tiết  
		+ Seminar/Bài tập: 2 tiết         
		+ Kiểm tra: 02 tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 01bài
- Tự học: 60 tiết			
5. Điều kiện tiên quyết: 
Đã học học phần Lý luận nhà nước và pháp luật; Luật Hành chính; Luật Thương mại.
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức:
- Nắm vững hệ thống khái niệm cơ bản của luật tài chính;
- Nắm vững các quan điểm chung của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật thuế;
6.2. Về kỹ năng: 
- Sử dụng quy định của pháp luật tài chính để thực thi pháp luật;
- Áp dụng vào các tình huống cụ thể;
6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:
- Nhận thức rõ sự cần thiết phải lựa chọn, áp dụng các quy định của luật tài chính trong quá trình thực hiện công việc
- Nhận thức rõ trách nhiệm phải tự hoàn thiện mình về mọi mặt để có thể đáp ứng yêu cầu nghiêm khắc của pháp luật trong kĩnh vực tài chính.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần Luật tài chính được thiết kế là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật về tài chính công như pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về thuế. Qua môn học này, người học sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng về chính sách tài chính công cũng như nội dung pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động tài chính công của Việt Nam.
Nhằm mục tiêu trên, môn học được thiết kế thành 2 phần với 14 nội dung cụ thể, bao gồm:
Phần 1: Pháp luật về NSNN (gồm 6 vấn đề)
Phần 2: Pháp luật về thuế (gồm 8 vấn đề)
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi kết thúc học phần theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT  ngày 15/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Thái Bình;
- Dự lớp: trên 80%. 
- Tham gia đầy đủ : 02 bài kiểm tra, 01 bài thi kết thúc học phần
- Tự học: 60 tiết 
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:
(1) Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật ngân sách nhà nước, Nxb. CAND, Hà Nội.
(2) Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật thuế Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội.
- Tài liệu khác:
(3) Hiến pháp năm 2013
(4) Luật NSNN năm 2002
(5) Luật quản lí nợ công năm 2009
(6) Luật quản lí, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 
(7) Luật quản lí thuế năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012)
(8) Luật thuế XK, thuế NK năm 2005.
(9) Luật thuế TTĐB năm 2008.
(10) Luật thuế GTGT năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013)
(11) Luật thuế  TNDN năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013)
(12) Luật thuế TNCN năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2013)
(13) Luật thuế tài nguyên năm 2009.
(14) Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010.
(15) Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010.
(16) Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007 & 2013).
(17) Các nghị định, thông tư hướng dẫn những văn bản luật nêu trên 
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên:
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 2 bài kiểm tra
	30 %
	

	3
	Thi kết thúc học phần

	- 01 bài thi
	60 %
	Thi: viết
Thời gian thi 60p


10.2. Cách tính điểm:
11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	Lý thuyết
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Kiểm tra
(tiết)

	1
	Những vấn đề lí luận về NSNN và pháp luật NSNN
	2
	
	

	2
	Pháp luật về tổ chức NSNN
	2
	
	

	           3
	Pháp luật về quá trình NSNN
	2
	
	

	4
	Pháp luật về thu NSNN
	2
	
	

	5
	Pháp luật về chi NSNN
	2
	
	1

	6
	Pháp luật về quản lí quỹ NSNN
	2
	
	

	7
	Những vấn đề lí luận về thuế và pháp luật thuế
	2
	1
	

	8
	Pháp luật thuế XK, thuế NK
	2
	
	

	9
	Pháp luật thuế TTĐB  
	2
	
	

	10
	Pháp luật thuế GTGT
	2
	
	

	11
	Pháp luật thuế thu nhập
	2
	
	

	12
	Pháp luật về thuế liên quan đến đất đai
	2
	1
	

	13
	 Pháp luật về các loại thuế khác
	2
	
	1

	14
	Pháp luật về quản lí thuế 
	2
	
	

	Tổng cộng: 30
	26
	2
	2



13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian
(tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	

	
	
	

	Lí thuyết
	- Giới thiệu khái niệm NSNN, cấu trúc NSNN.
- Giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của NSNN.
- Giới thiệu phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ngân sách và các nội dung cơ bản của pháp luật về ngân sách.

	2
	* Đọc:
- Chương I Giáo trình luật NSNN, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	* Nhận Bài tập lớn
	
	
	

	Tuần 2
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Phân tích khái niệm tổ chức NSNN.
- Giới thiệu mô hình hệ thống NSNN ở Việt Nam và các nguyên tắc tổ chức hệ thống NSNN.
- Khái niệm “quá trình ngân sách” và mối quan hệ giữa các giai đoạn của quá trình ngân sách.
- Khái quát quá trình lập dự toán NSNN và quyết toán NSNN.
	2
	* Đọc:
- Chương II Giáo trình luật NSNN, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Chương III và chương IV Giáo trình luật NSNN, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 3
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Giới thiệu khái niệm và tiêu chí phân loại các khoản thu NSNN. 
- Phân tích cấu trúc các khoản thu của NSNN và mối quan hệ giữa các khoản thu NSNN. 
- Giới thiệu khái quát các nội dung pháp lí của từng khoản thu NSNN theo quy định của Luật NSNN và pháp luật có liên quan.
	2
	* Đọc:
- Chương V Giáo trình luật NSNN, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 4
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Chi NSNN và các tiêu chí phân loại chi NSNN.
- Giới thiệu nội dung pháp lí của các khoản chi NSNN theo Luật NSNN và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Phân tích các điều kiện chi ngân sách.
- Giới thiệu hai phương thức chi ngân sách (chi theo dự toán và chi theo lệnh chi tiền).
- Giới thiệu các phương thức cấp phát là tạm ứng, thanh toán và ghi thu – ghi chi.
	2
	* Đọc:
- Chương IV Giáo trình luật NSNN, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 5
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Phân tích bản chất các khái niệm “quỹ NSNN” và “quản lí quỹ NSNN”. 
- Giới thiệu về hệ thống Kho bạc nhà nước.
- Phân tích các nội dung của pháp luật về quản lí quỹ NSNN. 
- Hoạt động kiểm soát chi NSNN và ý nghĩa của nó.
	2
	* Đọc: 
- Chương VI Giáo trình luật NSNN, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật NSNN.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 6
	
	
	
	

	Seminar
	- Vai trò của hoạt động kiểm tra tài chính và kiểm toán nhà nước trong quản lí quỹ NSNN.
- Giải quyết các tình huống thực tiễn liên quan đến hoạt động chi ngân sách.
	2
	- Vai trò của hoạt động kiểm tra tài chính và kiểm toán nhà nước trong quản lí quỹ NSNN.
- Giải quyết các tình huống thực tiễn liên quan đến hoạt động chi ngân sách.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 7
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Giới thiệu đặc điểm của thuế; các tiêu chí phân loại thuế.  
- Giới thiệu các nguyên tắc đánh thuế và quyền thu thuế của Nhà nước.
- Cấu trúc pháp luật thuế Việt Nam.
- Bản chất của quan hệ pháp luật thuế.
	2
	* Đọc:
- Chương I Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội (tr. 7 – 56).
- Các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 8
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Khái niệm và các đặc trưng của thuế XK, thuế NK.
- Phạm vi áp dụng của pháp luật thuế XK, thuế NK.
- Căn cứ tính thuế XK, thuế NK.
- Bản chất của thuế TTĐB.
- Phạm vi áp dụng Luật thuế TTĐB.
- Căn cứ tính thuế TTĐB
	2
	* Đọc: 
- Chương II, III Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật thuế XK, thuế NK và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật thuế TTĐB và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 9
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Bản chất của thuế GTGT.
- Phạm vi áp dụng Luật thuế GTGT.
- Căn cứ tính thuế GTGT. 
- Phương pháp tính thuế.
- Hoàn thuế GTGT
	1
	* Đọc:
- Chương IV Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 01
	1
	
	

	Tuần 10
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Bản chất của thuế thu nhập và các loại thuế thu nhập hiện nay. 
- Phạm vi áp dụng Luật thuế .
- Căn cứ tính thuế .
	1
	* Đọc:
- Mục I, II Chương V Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật thuế  và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	

	Seminar
	- Bình luận về các phương pháp tính thuế GTGT.
- Mối quan hệ giữa khấu trừ thuế GTGT và hoàn thuế GTGT.
- Gian lận thuế GTGT và các biện pháp phòng, chống.
- Sự khác biệt giữa thu nhập từ kinh doanh và thu nhập khác trong thuế TNDN.
- Giải quyết tình huống thực tiễn.
	1
	- Nhóm lập dàn ý các vấn đề thảo luận.
- Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đã đăng kí.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 11
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Giới thiệu quá trình phát triển và ý nghĩa của pháp luật thuế TNCN.
- Phạm vi áp dụng Luật thuế TNCN.
- Căn cứ tính thuế TNCN. 
	2
	* Đọc:
- Mục III Chương V Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 12
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Giới thiệu hệ thống pháp luật thuế đối với đất đai.
- Phạm vi áp dụng, căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
- Phạm vi áp dụng, căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.
	2
	* Đọc:
- Chương VI Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 13
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Ý nghĩa của thuế tài nguyên.
- Phạm vi áp dụng Luật thuế tài nguyên và căn cứ tính thuế tài nguyên.
- Ý nghĩa của thuế bảo vệ môi trường.
- Phạm vi áp dụng Luật thuế bảo vệ môi trường và căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường.
	2
	* Đọc:
- Luật thuế tài nguyên.
- Luật thuế bảo vệ môi trường.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 14
	
	
	
	

	
Seminar
	Tìm hiểu về những mục tiêu và định hướng chủ yếu trong việc hoàn thiện pháp luật thuế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	1

	
	

	Seminar
	 
- Các nội dung pháp lí cơ bản về thuế môn bài.  
	
	* Đọc: 
-  Chương VII Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Pháp lệnh thuế tài nguyên, thuế môn bài  và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 02
	1
	
	

	Tuần 15
	
	
	
	

	Lí thuyết
	- Những vấn đề lí luận về quản lí thuế.  
- Những nội dung chủ yếu của pháp luật về quản lí thuế. 

	2
	* Đọc: 
- Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội. 
- Luật quản lí thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	

	Tự học
	
	4
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	
TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Nguyễn Đức Long
	
	
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

Nguyễn Đức Long



